
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                         

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

STT SBD Họ và tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Kết quả thi môn 

Ghi chú 
Cơ bản Cơ sở Ngoại  ngữ 

1  02077 Hoàng Bảo Anh Nữ 04/08/1995 Hà Nội 108 9,5 Miễn thi  

2  02078 Trần Như Chí Nam 25/11/1993 Bắc Giang 104 8,5 74  

3  02079 Dương Hồng Hà Nam 19/12/1991 Bình Thuận 107 9,25 Miễn thi  

4  02080 Nguyễn Văn Luật Nam 21/10/1994 Bắc Ninh 92 5 79  

5  02081 Nguyễn Văn Nam Nam 08/04/1994 Bắc Ninh 91 5,75 Miễn thi  

6  02082 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 25/11/1987 Hà Nội 115 9,5 96  

7  02083 Trần Minh Nhân Nam 03/07/1995 Hưng Yên 95 5 83  

8  02084 Nguyễn Khâm Hồng Quang Nam 01/02/1995 Nghệ An 110 9 88  

9  02085 Bùi Xuân Thành Nam 14/01/1982 Nam Định 94 7,5 61  

10 02086 Vũ Minh Thoại Nam 08/07/1991 Hưng Yên 88 5,75 Miễn thi  

11 02087 Ngô Thị Hà Thu Nữ 15/03/1993 Bắc Ninh 108 8,5 82  

Danh sách này gồm 11 thí sinh./. 
  




